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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   	NĂM HỌC:  2018 – 2019
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP                
	Học phần:  MÁY CẮT KIM LOẠI
	Lớp: 17C1-CTM, 17C1-CCK    Ngày thi:  ____ / ____ / 201
	Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1. (2.5 điểm) 
Dựa vào sơ đồ động của máy tiện ren vít vạn năng T620, viết lại phương trình xích cắt ren mét (ren quốc tế)?
Câu 2. (2.5 điểm) 
Dựa vào sơ đồ động của máy tiện ren vít vạn năng T616, viết lại xích tốc độ trục chính của máy. Chỉ ra đường truyền tốc độ trực tiếp và đường truyền tốc độ gián tiếp? Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay nhỏ nhất của trục chính khi động cơ có tần số quay là 1450 v/p?
Câu 3. (2.5 điểm) 
Dựa vào sơ đồ động của máy Phay P82, viết lại xích tốc độ của trục chính. Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay lớn nhất của trục chính khi động cơ có tần số quay là 1440 v/p? 
Câu 4. (2.5 điểm) 
Tính toán đầu phân độ để phay bánh răng có số răng  Z = 32 răng, trên đầu phân độ có N= 40. Đĩa chia có các hàng lỗ: 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66. Tính ntq và chọn hàng lỗ cần thiết để phay?
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

   TRƯỞNG KHOA     		 TRƯỞNG BỘ MÔN 	    GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
 (Ký và ghi rõ họ tên)                       (Ký và ghi rõ họ tên)               (Ký và ghi rõ họ tên)       






				          Vũ Đức Pháp		        Dương Minh Chung
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần:  MÁY CẮT KIM LOẠI
	Lớp: 17C1-CTM, 17C1-CCK    Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Dựa vào sơ đồ động của máy tiện ren vít vạn năng T620, viết lại phương trình xích cắt ren mét (ren quốc tế)
	2,5

	
	
	Phương trình xích cắt ren mét (ren quốc tế)
 (
L
4
 x 12 = 
t
p
  
L
2
L
3
)




  1vtc 60/60





	2,5

	2
	
	Dựa vào sơ đồ động của máy tiện ren vít vạn năng T616, viết lại xích tốc độ trục chính của máy. Chỉ ra đường truyền tốc độ trực tiếp và đường truyền tốc độ gián tiếp? Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay nhỏ nhất của trục chính khi động cơ có tần số quay là 1450 v/p
	2,5

	
	a
	Phương trình xích tốc độ 
 (
Đóng
 L
1
 = n
tc
 (đường truyền trực tiếp)
= n
tc
 (đường truyền 
gián
 tiếp)
)


nđc(1450 v/p)



	1,5 

	
	b
	ntrục chính nhỏ nhất  = 1450 x 42/58 x 31/47 x 27/71 x 200/200 x 0.985 x 27/63 x 17/58 ≈ 32,5 v/p 

	1 

	
3
	
	Dựa vào sơ đồ động của máy Phay P82, viết lại xích tốc độ của trục chính. Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay lớn nhất của truc chính khi động cơ có tần số quay là 1440 v/p?
	
2,5

	
	
	Phương trình xích tốc độ máy Phay P82 
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\HAN DIEN\444Untitled.png]
	

1,5

	
	
	ntrục chính lớn nhất   = 1440 x 26/54 x 22/33 x 39/26 x 82/38 ≈ 1496 v/p
	
1

	4
	
	Tính toán đầu phân độ để phay bánh răng có số răng  Z = 32 răng, trên đầu phân độ có N= 40. Đĩa chia có các hàng lỗ: 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66. Tính ntq và chọn hàng lỗ cần thiết để phay?
	2,5

	
	a
	Tính toán đầu phân độ có đĩa chia (N = 40) để phay bánh răng Z = 32 răng.





                    ntq =  =  =  =  = 1vòng + 
 
	
1,5

	
	b
	Vậy mỗi lần phân độ phải quay tay quay 1 vòng và thêm 7 lỗ trên hàng lỗ 28
	1



_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
 (Ký và ghi rõ họ tên)						   (Ký và ghi rõ họ tên)	





         Vũ Đức Pháp	                                                        Dương Minh Chung
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I  		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP                    
	Học phần:  MÁY CẮT KIM LOẠI
	Lớp: 17C1-CTM, 17C1-CCK       Ngày thi:  ____ / ____ / 201
 	Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
[image: ]
Câu 1. (2.5 điểm)
Dựa vào hình vẽ bên. Trình bày cấu tạo, ứng dụng và viết tỉ số truyền của cơ cấu Meands? 
 
Câu 2. (2.5 điểm)
Dựa vào sơ đồ động của máy tiện ren vít vạn năng T620, viết lại xích tốc độ của máy cho trường hợp trục chính quay thuận. Chỉ ra đường truyền tốc độ trực tiếp và đường truyền tốc độ gián tiếp? Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay lớn nhất của trục chính khi động cơ có tần số quay là 1450 v/p?
Câu 3. (2.5 điểm)
Tính toán đầu phân độ để phay bánh răng có số răng  Z = 72 răng, trên đầu phân độ có N= 40. Đĩa chia có các hàng lỗ: 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66. Tính ntq và chọn hàng lỗ cần thiết để phay?
Câu 4. (2.5 điểm)
Dựa vào sơ đồ động của máy Phay P82, viết lại xích tốc độ của trục chính. Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay nhỏ nhất của truc chính khi động cơ có tần số quay là 1440 v/p?
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
TRƯỞNG KHOA     		 TRƯỞNG BỘ MÔN 	    GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
    (Ký và ghi rõ họ tên)                    (Ký và ghi rõ họ tên)               (Ký và ghi rõ họ tên)       





				            Vũ Đức Pháp		       Dương Minh Chung									
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I              	NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP                    
	Học phần:  MÁY CẮT KIM LOẠI
[bookmark: _GoBack]	Lớp: 17C1-CTM, 17C1-CCK      Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Dựa vào hình vẽ bên. Trình bày cấu tạo, ứng dụng và viết tỉ số truyền của cơ cấu Meands?
	2,5

	
	a
	Cơ cấu Meands gồm nhiều khối bánh răng hai bậc Z1 và Z2 thường có kích thước như nhau và có Z1=2Z2. 
	0.25

	
	b
	Khối bánh răng đầu được lắp cố định với trục I các khối bánh răng còn lại được lắp lồng không trên 2 trục.
	0.25

	
	c
	Cơ cấu Meands được dùng trong hộp chạy dao của máy tiện, để thực hiện các tỉ số truyền của nhóm gấp bội. 
	0.5

	
	d
	· Tỉ số truyền


    		 i; (0,25 điểm)	i; (0,25 điểm)
	0.5 

	
	e
	
i;	
	0.5 

	
	f
	
i 
	0.5

	2
	
	Dựa vào sơ đồ động của máy tiện ren vít vạn năng T620, viết lại xích tốc độ của máy cho trường hợp trục chính quay thuận. Chỉ ra đường truyền tốc độ trực tiếp và đường truyền tốc độ gián tiếp? Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay lớn nhất của trục chính khi động cơ có tần số quay là 1450 v/p
	2,5

	
	a
	Phương trình xích tốc độ 
 (
= 
n
tc
 (đường truyền trực tiếp)
= n
tc
 (gián tiếp)
Ø
 145
Ø 
260
)



nđc (1450)              x 0.985
     




	1.5 

	
	b
	ntrục chính lớn nhất  = 1450 x 145/260 x 0.985 x 56/34 x 38/38 x 60/40 ≈ 1968 v/p 
	1 

	3
	
	Tính toán đầu phân độ để phay bánh răng có số răng Z = 72 răng, trên đầu phân độ có N= 40. Đĩa chia có các hàng lỗ : 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66. Tính ntq và chọn hàng lỗ cần thiết để phay.
	2,5

	
	a
	Tính toán đầu phân độ có đĩa chia (N = 40) để phay bánh răng Z = 72 răng.





        ntq =  =  =  =  =  
	1,5

	
	b
	Vậy mỗi lần phân độ phải quay tay quay 30 lỗ trên hàng lỗ 54
	1

	4
	
	Dựa vào sơ đồ động của máy Phay P82, viết lại xích tốc độ của trục chính. Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay nhỏ nhất của truc chính khi động cơ có tần số quay là 1440 v/p.
	2,5

	
	a
	Phương trình xích tốc độ máy Phay P82 
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\HAN DIEN\444Untitled.png]
	1,5

	
	b
	ntrục chính nhỏ nhất  = 1440 x 26/54 x 16/39 x 18/47 x 19/71 ≈ 29 v/p
	1



_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
 (Ký và ghi rõ họ tên)						   (Ký và ghi rõ họ tên)	





  Vũ Đức Pháp				                     Dương Minh Chung
image4.wmf
35

28


image5.wmf
45

18


image6.wmf
48

15


image7.wmf
28

35


image8.wmf
35

28


image9.wmf
50

95


image10.wmf
95

42


image11.wmf
36

Z

n


image12.wmf
28

25


oleObject1.bin

oleObject2.bin

oleObject3.bin

oleObject4.bin

oleObject5.bin

oleObject6.bin

oleObject7.bin

oleObject8.bin

oleObject9.bin

oleObject10.bin

oleObject11.bin

oleObject12.bin

image13.wmf
58

42


image14.wmf
47

31


image15.wmf
40

38


image16.wmf
33

45


image17.wmf
71

27


image18.wmf
48

50


image19.wmf
200

200

F

F


image20.wmf
63

27


image21.wmf
58

17


oleObject13.bin

oleObject14.bin

oleObject15.bin

oleObject16.bin

oleObject17.bin

oleObject18.bin

oleObject19.bin

oleObject20.bin

oleObject21.bin

image22.png
n,, (1440 v/p)

26

16

36




image23.wmf
B

A


oleObject22.bin

image24.wmf
Z

N


oleObject23.bin

image25.wmf
32

40


oleObject24.bin

image26.wmf
4

5


oleObject25.bin

image27.wmf
28

7


oleObject26.bin

image28.png
d i MCKLTCCN - sifa 3a (Repaired) [Compatibility Mode] -

Wome | et Pagelsout  References  Malings  Review  View
at — = i e
- Tmes NewRoman - (13~ JASK = 291 AaBbC 4aBoccr AaBbt AaBbC AaBbCc AaBbC & Repiace

P omatinter || [B 2 U~ abe 3, ¢ Aa|[ @ A O[] rcaption | Emphass  Headng1 | Heading? | Heading3 THeadingd - ChenGE [T

0 . 7 e s (R O O o &

7.5. Cic co cdu truyén dén trong xich cit ren:
Hop chay dao may T616 duoc chia lam hai nhém

- Nhém co s diing co céu banh rang di truot (c6 modul m khéc nhau).
- Nhém gap boi ding co chu Méan





image29.wmf
Z

Z

Z

Z

3

1

1

1

.

'

=


oleObject27.bin

image30.wmf
Z

Z

Z

Z

3

3

2

2

.

=


oleObject28.bin

image31.wmf
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

3

3

2

1

1

3

2

3

.

'

.

=


oleObject29.bin

image32.wmf
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

3

3

2

1

1

3

2

1

1

3

2

4

.

.

'

.

.

'

.

=


oleObject30.bin

image33.wmf
34

56


image1.wmf
42

42


image34.wmf
39

51


image35.wmf
47

29


image36.wmf
55

21


image37.wmf
38

38


image38.wmf
40

60


image39.wmf
60

60


image40.wmf
88

22


image41.wmf
54

27


image42.wmf
49

49


oleObject31.bin

image2.wmf
56

28


oleObject32.bin

oleObject33.bin

oleObject34.bin

oleObject35.bin

oleObject36.bin

oleObject37.bin

oleObject38.bin

oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

image3.wmf
28

35


image43.wmf
B

A


oleObject42.bin

image44.wmf
Z

N


oleObject43.bin

image45.wmf
72

40


oleObject44.bin

image46.wmf
9

5


oleObject45.bin

image47.wmf
54

30


oleObject46.bin

